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Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1: Sơ đồ lắp ghép hình bên là:
A. Theo hệ thống trục


B. Theo hệ thống lỗ

C. Theo hệ thống trục và lỗ

D. Không theo hệ thống nào

Câu 2: Sơ đồ lắp ghép hình bên có kích thước lớn nhất của lỗ là:

A. Dmax = D + es



B. Dmax = D + ei

C. Dmax = D + ES



D. Dmax = D + EI

Câu 3: Kích thước thực là:

A. Kích thước phù hợp với dung sai.
B. Kích thước thực sự là chánh phẩm.

C. Kích thước thực tế nhìn thấy.
D. Kích thước đo được sau khi gia công.
Câu 4: Chọn câu sai: 

A. Sai lệch giới hạn có thể có giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

B. Sai lệch giới hạn trên luôn luôn lớn hơn sai lệch giới hạn dưới.

C. Dung sai luôn luôn dương.

D. Sai lệch giới hạn dưới luôn luôn âm 

Câu 5: Cho một chi tiết lỗ có 
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. Chọn chi tiết trục có kích thước d sao cho tạo ra lắp ghép trung gian với Smax = 32µm  
A.
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Câu 6: Mối ghép then bằng, lắp bình thường có dung sai lắp ghép là:

A. Lắp ghép giữa then với trục là 
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B. Lắp ghép giữa then với trục là
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C. Lắp ghép giữa then với trục là 
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D. Lắp ghép giữa then và trục là 
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Câu 7: Công thức tính dung sai trục.
A. Td = ES – ei.
B. Td = dmax – d.

C. Td =dmin- d
D. Td = dmax – dmin.
Câu 8: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước Ø50
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 , có Nmax là:

A. Nmax = 26μm
B. Nmax = 25μm
C. Nmax = 51μm
D. Nmax=42 μm
Câu 9: Về nguyên tắc kích thước danh nghĩa của calíp phải tương đương bằng các kích thước giới hạn của chi tiết (Dmax , Dmin , dmax , dmin ), nghĩa là: 

A. Với calip nút: dqua = Dmin ;  dkhông qua  = Dmax 

Với calip hàm: Dqua = dmin ;  Dkhông qua = dmax 

B. 
Với calip nút: dqua = Dmin ;  dkhông qua  = Dmax 

Với calip hàm: Dqua = dmax ;  Dkhông qua = dmin 

C. Với calip nút: dqua = Dmax ;  dkhông qua  = dmax 

Với calip hàm: Dqua = Dmin ;  Dkhông qua = dmin 

D. Với calip nút: dqua = Dmax ;  dkhông qua  = Dmin 

Với calip hàm: Dqua = dmax ;  Dkhông qua = dmin 

Câu 10: Các kiểu lắp lỏng là:

A. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng.

B. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng, lắp tổ hợp.

C. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp tổ hợp.

D. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng, lắp tổ hợp.

Câu 11: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
[image: image11.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

+

+

+

F

002

,

0

021

,

0

0

030

,

0

6

7

55

k

H

,độ hở Smax là:

A. Smax = 28μm
B. Smax = 23μm
C. Smax = 30μm
D. Smax = 9μm
Câu 12: Cấp chính xác dùng cho các mối ghép thông dụng là:

A. CCX 7 ( CCX 8

B. CCX 4 ( CCX 12

C. CCX 3 ( CCX 5

D. CCX 1 ( CCX 4
Câu 13: Trục Ø50h6 có:

A. ei= -es
B. es= 0
C. ei= es
D. ei= 0
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Câu 14: Kết qủa đo được trên panme là: 

A. 41,87mm.

B. 41,37mm.

C. 41,087mm. 
D. 41,43mm.
Câu 15: Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:

A. es = 0
B. ei = 0
C. ES = 0
D. EI = 0

Câu 16: Kích thước 15,55mm có thể đo bằng

A. Thước cặp(0,02)
B. Thước cặp(0,1)
C. Thước cặp(0,05)
D. Thước lá

Câu 17: Điều kiện chánh phẩm của trục là:

A. Dmin ≤ Dt ≤ Dmax
B. Dmin ≤ d ≤ dmax

C. Dmin ≥ dt ≥ dmax
D. dmin ≤  dt ≤ dmax

Câu 18: Kí hiệu [image: image12.png]0,01




có ý nghĩa:

A. Dung sai độ O là 0,01mm
B. Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.
C. Dung sai độ tròn là 0,01mm.
D. Dung sai độ trụ 0,01mm
Câu 19: Trục có kích thước Ø60
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 có chánh phẩm là:

A. dt = Ø60.001
B. dt = Ø60.022
C. dt = Ø60.019
D. dt = Ø60

Câu 20: Với kích thước 
[image: image14.wmf]035

,

0

015

,

0

65

+

-

=

f

D

, có dung sai là:

A. 
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Câu 21: Mối ghép 
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là :

A. Mối ghép lỏng
B. Mối ghép chặt
C. Mối ghép trung gian
D. Mối lắp định tâm
Câu 22: Trong hệ thống lỗ cơ bản, lỗ có sai lệch dưới  là:

A. es = 0
B. ei = 0
C. ES =0
D. EI = 0

Câu 23: Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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 ( EI=0, ES=+25µm; ei=−16 µm, es=0) là:

A. 
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Câu 24: Mối lắp ghép chặt theo hệ thống lỗ là:

A. 
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Câu 25: Đối với thước cặp trị số đo được xác định theo công thức:

A. L = m + k.c’
B. L = m - k.c’
C. L = m + 
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D. L = m - 
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Câu 26: Nguyên tắc để lập chuỗi kích thước hợp lý là: 

A. Các khâu của chuỗi kích thước phải liên tiếp nhau và tạo thành vòng khép kín. 

B. Phải lập chuỗi sao cho số khâu tham gia ít nhất. 

C. Trong mỗi chuỗi chỉ có một khâu khép kín. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 27: Với các số liệu D = d = (120mm, es = 60(m, ES = 20(m, Nmax = 75(m, Smax = 5(m.   chọn sơ đồ phân bố dung sai của các lắp ghép thích hợp:

A. Sơ đồ 1. 

B. Sơ đồ 2.

C. Sơ đồ 3. 

D. Sơ đồ 4.

Câu 28: Hai số đầu tính từ phải sang trái của dãy số ký hiệu ổ lăn biểu thị cho: 

A. Đường kính ngoài của vòng ngòai D.
B. Đường kính trong của vòng trong d.

C. Đặc điểm về cấu tạo ổ lăn. 


D. Cấp chính xác của ổ lăn. 

Câu 29: Khi lắp ổ lăn, chọn lắp ghép của: 

A. Vòng ngoài với vỏ hộp theo hệ thống trục, còn vòng trong  với trục theo hệ thống lỗ. 


B. Vòng ngoài với vỏ hộp theo hệ thống lỗ, còn vòng trong với trục theo hệ thống trục. 

C. Vòng trong với trục và vòng ngoài với vỏ hộp đều theo hệ thống trục. 

D. Vòng trong với trục và vòng ngoài với vỏ hộp đều theo hệ thống lỗ. 

Câu 30: Trong chuỗi kích thước sau, xác định khâu tăng, khâu giảm:
A. Khâu tăng A1, A3; khâu giảm A2, A4, A5. 

B. Khâu tăng A1, A4, A2; khâu giảm A3, A5. 

C. Khâu tăng A1, A4; khâu giảm A2, A3, A5. 

D. Khâu tăng A1, A3, A2; khâu giảm A4, A5. 

Câu 31: Sử dụng hình vẽ sau: 

- Trình tự gia công A1, A2, A5, A4. Khâu khép kín là:
A. Khâu A2.         



B. Khâu A3. 

C. Khâu A4. 
    


D. Khâu A5. 

Câu 32: Trong chuỗi kích thước đường thẳng, dung sai khâu khép kín bằng: 

A. Tổng dung sai của các khâu tăng. 

B. Tổng dung sai của các khâu giảm. 

C. Tổng dung sai của các khâu thành phần. 

D. Tổng dung sai của các khâu tăng trừ tổng dung sai của các khâu giảm. 

Câu 33: Để kiểm tra loạt chi tiết lỗ có kích thước (60(0,015, có thể dùng: 

A. Calíp hàm có ký hiệu (60js7.


B. Calíp hàm có ký hiệu (60Js7.

C. Calíp nút có ký hiệu (60js7.



D. Calíp nút có ký hệu (60Js7.
Câu 34: Bằng phương pháp đo so sánh, đồng hồ so cho biết: 

A. Sai lệch giữa kích thước đo so với mẫu và thể hiện bằng độ lệch của kim chỉ thị. 

B. Kích thước thực của chi tiết và thể hiện bằng giá trị cụ thể ở mặt số đồng hồ. 

C. Sai số về hình dáng của chi tiết bằng cách so sánh với mẫu cho trước. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 35: Kích thước trên thước cặp có giá trị: ( Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên )

A. 20,6mm





B. 20,3mm


C. 20,34mm





D. 20,12mm
Câu 36: Thước cặp 1/10 có độ  chính xác là:

A. 0.05 mm

B. 0.02 mm


C. 0.1 mm


D. 0.01 mm

Câu 37: Thước cặp 1/50 có độ  chính xác là:

A. 0.05 mm

B. 0.02 mm


C. 0.1 mm


D. 0.01 mm

Câu 38:  Đọc kích thước trên thước panme có giá trị:

A. 5.10 mm





B. 5.50 mm

B. 5.49 mm





D. 5.05 mm
Câu 39: Cho chi tiết như hình vẽ. Trình tự gia công các kích thước là A1 và A3. Khâu khép kín là:

A. A1






B. A2

C. A3






D. A1 và A2

Câu 40: Cho chi tiết như hình vẽ. Trình tự gia công các kích thước là A2 và A3. Khâu giảm là:

A. A1






B. A2

C. A3






D. A1 và A2
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